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TÒA ÁN NHÂN DÂN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH ĐẮK LẮK                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 67/2020/HSST 

Ngày 10 - 9 - 2020 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Tấn Đức. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Quang Tuyên, ông Lê Đình Hoan. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nông Thị Quỳnh Hoa – Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Quang Hưng - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử 

công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 64/2020/TLST-HS ngày 29/7/2020, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 62/2020QĐXXST-HS ngày 26/8/2020 

đối với: 

* Bị cáo: Phan Thanh H, sinh năm 1989, tại tỉnh Bạc Liêu; Hộ khẩu 

thường trú: Xã LT, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu; Chỗ ở: Xã EK, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 07/12; quốc tịch: Việt Nam; 

dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Phan Thanh H1, con bà 

Kim Thị H2 đều trú tại xã LT, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu; bị cáo chung sống như 

vợ chồng với chị B Hmok, sinh năm 1992 (không đăng ký kết hôn) và có 01 con 

chung sinh năm 2018; ngoài ra bị cáo có 02 con riêng, con lớn sinh năm 2009, 

con nhỏ sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không;  

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 07/9/2019 cho đến nay - Có mặt tại phiên 

tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Hữu H3 là Trợ giúp viên pháp 

lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Đắk Lắk. Địa chỉ: Đường K, 

thành phố B, tỉnh Đắk Lắk – Có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông R Niê, sinh năm 1994; Nơi cư trú: Xã EK, thành phố B, tỉnh 

Đắk Lắk - Có mặt tại phiên tòa. 

- Người làm chứng:  

1. Ông N Niê, sinh năm 1973; Địa chỉ: Xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 
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2. Ông L Bkrông, sinh năm 1998; Địa chỉ: Xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk; 

3. Ông K Êban, sinh năm 1995; Địa chỉ: Xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk; 

4. Ông S Êban, sinh năm 2000; Địa chỉ: Xã EB, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk; 

5. Bà B Hmok, sinh năm 1992; Địa chỉ: Xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; 

(Đều có mặt tại phiên tòa). 

6. Ông N1 Bkrông, sinh năm 1973; Địa chỉ: Xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk 

Lắk, 

7. Ông G Hmok, sinh năm 2000; Địa chỉ: Xã EB, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk 

Lắk, 

(Đều vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 20 giờ 00 phút, ngày 06/9/2019, Phan Thanh H đi nhậu về ngang 

qua nhà ông N Niê, là hàng xóm ở gần nhà H, thì được ông N Niê gọi vào cùng 

uống rượu. Trong cuộc nhậu gồm có ông N Niê, N1 Bkrông, L Bkrông, R Niê, 

K Êban và S Êban. Trong lúc đang nhậu thì giữa R Niê với H xảy ra mâu thuẫn 

thì H và R Niê mỗi người cầm một vỏ chai bia đứng dậy. R Niê cầm vỏ chai bia 

đánh 01 cái vào đầu H, bị đánh nên H lao vào dùng tay đánh lại R Niê nhưng 

không trúng, lúc này mọi người vào can ngăn và đè H xuống giường làm đùi 

phải của H bị thương, sau đó H vùng ra bỏ chạy về nhà. Lúc này R Niê đuổi 

theo qua nhà H, tiếp tục đòi đánh H, thấy vậy H lấy một con dao cán bằng nhựa 

màu đen để trên kệ nhựa đựng chén, bát đặt ở bếp để đánh lại R Niê. Nhưng khi 

H cầm dao đi đến cửa nhà thì bị chị B HMok (là vợ của H) và G HMok (em trai 

của chị B Hmok) can ngăn kéo H vào trong nhà, đồng thời H bị ông N Niê dùng 

cây gỗ đánh vào tay nên con dao rơi xuống đất; rồi ông  N Niê và các anh N1 

Bkrông, L Bkrông can ngăn kéo R Niê về nhà. Sau đó H đi vào nhà lấy một con 

dao bầu cán bằng gỗ, chạy vòng qua cửa sau sang nhà ông N Niê tìm R Niê để 

đánh. Khi H cầm dao chạy đến trước thềm nhà ông N Niê thì R Niê từ trong nhà 

ông N Niê xông ra tay cầm vỏ chai bia giơ lên để đánh H, lúc này H cầm dao 

đưa lên cao đâm theo hướng từ trên xuống dưới 01 nhát trúng vào ngực phải của 

R Niê, R Niê dùng tay giằng lấy con dao thì H giật dao lại đâm ngang 01 nhát 

trúng vào nách trái của R Niê. Lúc này một số người chạy vào can ngăn thì H 

cầm dao bỏ chạy và vứt bỏ dao trên đường đi. Còn R Niê được mọi người đưa đi 

cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa vùng TN. 
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* Tại Bản kết luận giám định pháp y về thường tích: 1071/TgT - TTPY ngày 

07/9/2019 của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận giám định đối với R Niê: 

- Vết thương phần mềm: Vết thương nách trái dài 25cm; Vết thương vùng hạ 

đòn phải dài 10cm. 

- Vết thương thấu thùy dưới phổi trái; 

- Tổn thương màng phổi phải; 

Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 21%. 

Vật tác động: Vật sắc, nhọn. 

Đề nghị giám định bổ sung khi bệnh nhân đã điều trị ổn định. 

* Tại Bản kết luận pháp y thương tích bổ sung số 1324/TgT - TTPY, ngày 

30/11/2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Đắk Lắk kết luận giám định bổ sung cho 

R Niê: 

Dấu hiệu chính qua giám định: 

- Sẹo phần mềm ảnh hưởng thẩm mỹ: Sẹo lồi ngực phải, lồi 0,1 cm, màu 

nâu đỏ, hơi chéo, kích thước 10cm x 0,5cm. Có một sẹo nhỏ nối nằm ngang 

vùng xương đòn phải kích thước 4cm x 0,2cm. Sẹo lồi chéo theo khoang liên 

sườn V ngực trái, lồi 0,1 cm, màu nâu đỏ kích thước 20cm x 0,3 cm. 

- Sẹo phần mềm: Sẹo đường nách giữa trái kích thước 1cm x 1cm; Sẹo 

đường nách giữa phải kích thước 2cm x 1cm. 

- Tổn thương màn phổi trái ổn định. 

- Tổn thương phổi trái ổn định (Vết thương thấu thùy dưới phổi trái). 

- Tổn thương màng phổi phải ổn định. 

Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên của anh R Niê tại thời điểm 

hiện tại là 30%. 

* Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 1072 ngày 17/9/2019 

của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, giám định pháp y về thương tích cho Phan 

Thanh H, kết luận: Trầy xước nông trán phải kích thước 1 cm x 0,5 cm, sưng nề 

bầm tím quanh vết trầy xước kích thước 2,5 cm x 3 cm; Vết thương 1/3 dưới 

ngoài đùi phải kích thước 1,5 cm x 0,1 cm. 

Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên hiện tại là 2%. 

Vật tác động: Vật cứng, tày. 

Tại Cáo trạng số 74/CT-VKST-P2 ngày 27/7/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân tỉnh Đắk Lắk đã truy tố bị cáo Phan Thanh H về tội “Giết người” khoản 2 

Điều 123 của Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo Phan Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và Bản cáo trạng đã nêu.   

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát biểu quan điểm: Sau 

khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, Kiểm sát 

viên vẫn giữ nguyên nội dung bản Cáo trạng số 74/CT-VKST-P2 ngày 
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27/7/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, đề nghị Hội 

đồng xét xử tuyên bố bị cáo Phan Thanh H phạm tội “Giết người”. Áp dụng 

khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 15; Khoản 3 Điều 

57 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo từ 09 năm đến 10 năm tù. 

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận việc gia đình bị cáo và bị hại thoả thuận 

bồi thường số tiền 40.000.000 đồng, bị hại không yêu cầu gì thêm nên không 

xem xét giải quyết. 

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Việc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk truy tố bị cáo Phan Thanh H về tội “Giết người” theo quy định tại 

khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, mức hình 

phạt mà Đại diện Viện kiểm sát đề nghị xử phạt đối với bị cáo có phần nghiêm 

khắc, bởi lẽ: Xét về lỗi thì nguyên nhân dẫn đến sự việc một phần là do lỗi của 

bị hại; sau khi phạm tội bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại; quá 

trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn 

năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo có ông nội là Phan Thanh H4 

là người có công với cách mạng; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn và thuộc 

diện hộ nghèo. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm Điều 54 

Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt 

mà điều  luật quy định.   

Kiểm sát viên tranh luận, đối đáp với người bào chữa và vẫn giữ nguyên 

quan điểm của Viện kiểm sát. 

Bị cáo đồng ý với nội dung bào chữa và không tranh luận gì thêm. 

Bị hại đề nghị Hội dồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như 

sau: 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công 

an tỉnh Đắk Lắk, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại 

phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu 

nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người tham gia tố 
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tụng khác và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập, đánh giá có 

trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ kết luận:  

Khoảng 20 giờ ngày 06/9/2020, tại xã EK, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk, do 

có mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu nên R Niê đã dùng vỏ chai bia đánh vào đầu Phan 

Thanh H, sau đó mọi người can ngăn đè H xuống gây thương tích 2%, H bỏ chạy về 

nhà thì R tiếp tục đuổi đánh, bực tức vì bị đánh, Phan Thanh H lấy dao quay lại tìm 

đánh R, R thấy H quay lại liền cầm vỏ chai bia xông vào đánh thì bị H dùng dao đâm 

vào vùng ngực phải và nách trái của R Niê. Lúc này một số người chạy vào đánh 

và can ngăn thì H cầm dao bỏ chạy và vứt bỏ dao trên đường đi. Còn R Niê 

được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa vùng TN, hậu quả R Niê 

bị tổn thương cơ thể 30%. 

Hành vi của bị cáo Phan Thanh H đã cấu thành tội “Giết người”. Tội danh 

và hình phạt được quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự. 

Điều 123 Bộ luật hình sự quy định: 

“1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 

phạt tù từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

… 

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì 

bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm”. 

… 

Xét tính chất vụ án do bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng. Hành vi của bị 

cáo không những xâm phạm một cách trái pháp luật đến tính mạng của anh R 

Niê, mà còn gây ảnh hướng xấu về nhiều mặt cho xã hội, xâm phạm nghiêm 

trọng đến trật tự trị an ở địa phương. Bị cáo có đủ khả năng để nhận thức được 

tính mạng của con người là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ, mọi 

hành vi xâm hại trái pháp luật đến tính mạng của con người đều bị pháp luật 

trừng trị thích đáng. Song, với ý thức coi thường pháp luật, coi thường tính 

mạng của người khác, bị cáo đã sử dụng dao là hung khí nguy hiểm để đâm vào 

vùng ngực phải và nách trái của R Niê là những vùng trọng yếu của cơ thể con 

người. Mặc dù biết việc dùng dao đâm vào các vùng trọng yếu của cơ thể người 

khác có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện để mặc 

cho hậu quả xảy ra, việc bị hại anh R Niê không chết là do được mọi người đưa 

đi cấp cứu kịp thời. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk truy tố bị cáo 

về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật hình sự là đúng 

người, đúng tội, đúng pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra 

khỏi đời sống xã hội một thời gian dài mới có tác dụng cải tạo bị cáo đồng thời 

răn đe phòng ngừa chung trong toàn xã hội. 

[2.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. 
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[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi thực hiện hành vi 

phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của 

mình; đồng thời đã tác động đến gia đình bồi thường cho bị hại số tiền 

40.000.000 đồng và được bị hại chấp nhận, không yêu cầu gì thêm; Bị cáo có 

ông nội là Phan Văn H4 là người có công với cách mạng; tại phiên tòa bị hại xin 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội dồng xét xử áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 

Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện chính sách 

nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta. 

[2.3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành nhưng chưa đạt nên cần áp 

dụng các quy định tại Điều 15, khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự khi quyết định 

hình phạt đối với bị cáo. 

[3] Về trách nhiệm dân: Sau khi hậu quả xảy ra, gia đình bị cáo Phan 

Thanh H đã bồi thường cho bị hại số tiền 40.000.000 đồng và được bị hại đồng ý 

và không yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.   

[4] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến 

hành truy tìm con dao dài khoảng 30cm, có cán bằng gỗ, lưỡi bầu bằng kim loại, 

mũi dao nhọn bị can dùng vào việc phạm tội nhưng không thu giữ được nên 

không đề cập xử lý. 

[5] Đối với hành vi của R Niê dùng chai bia đánh vào đầu của Phan Thanh 

H, sau đó mọi người đè H xuống gây thương tích 02%, bị can Phan Thanh H đã 

làm đơn bãi nại không yêu cầu xử lý hành vi này. Việc Công an thành phố Buôn 

Ma Thuột ra Quyết định xử phạt hành chính đối với R Niê là có căn cứ, đúng 

pháp luật 

[6] Về án phí: Bị cáo thuộc diện hộ nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ 

thẩm.   

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Phan Thanh H phạm tội “Giết người”;   

- Áp dụng khoản 2 Điều 123; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 15, 

khoản 3 Điều 57 Bộ luật hình sự:  

Xử phạt bị cáo Phan Thanh H 08 (Tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 

07 tháng 9 năm 2019. 

[2] Trách nhiệm dân sự: Bị cáo và bị hại đã tự thỏa thuận bồi thường và 

không yêu cầu giải quyết. 

[3] Xử lý vật chứng: Do cơ quan điều tra không thu giữ được nên không xử 

lý. 

[4] Về án phí: Bị cáo Phan Thanh H phải chịu 200.000đồng (Hai trăm ngàn 

đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án. 

Nơi nhận:                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND Tối cao;                                  THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND Cấp cao tại Đà Nẵng;                   

- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản); 

- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;               (Đã ký) 

- Văn phòng CQCSĐT CA tỉnh Đắk Lắk; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk; 

- T.H.A hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk;                           

- Cục THADS tỉnh Đ;                                                            Nguyễn Tấn Đức                      

- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;  

- Bị cáo; 

- Người TGTT; 

- Lưu hồ sơ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


